
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NHÀ TRẺ D2  

Tên giáo viên:  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 01/06 đến 05/06 
Tuần 2 

Từ 08/06 đến 12/06 
Tuần 3 

Từ 15/06 đến 19/06 
Tuần 4 

Từ 22/06 đến 26/06 
Tuần 5 

Từ 29/06 đến 03/07 
Mục tiêu 

thực hiên 

Đón trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc nhở phụ huynh mang trang phục quần áo 

cho con phù hợp thời tiết (sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ ). 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Vận động phụ huynh  cho trẻ đi học đều đúng giờ để tham gia vào hoạt động thẻ dục sáng 

của trường, lớp. 

- Trò chuyện về các loại PTGT: đặc điểm màu sắc hình dạng nơi hoạt động. Bé đã được đi 

PTGT nào rổi? Sáng con được bố mẹ trở đến trường bằng PTGT nào? Xe máy có gì? Ô tô 

trông như thế nào? Ô tô là PTGT đường gì? PTGT đường sắt có những gì? Tàu thủy đi ở đâu? 

Máy bay là PTGT đường nào?...Con đã nhìn thấy cột đèn tín hiệu chưa? Nó có mấy màu? 

…Hỏi trẻ về màu sắc đèn giao thông đèn nào được đi đền nào phải dừng lại…Giáo dục trẻ 

một số luật lệ giao thông cần tuần thủ: đội mũ bảo hiểm, ngồi xe không đùa nghich…Trò 

chuyện về lợi ích của nước đối với đời sống. Nước có các loại nước gì? Nếu không có nước 

thì làm thế nào?... 

-  Xem tranh ảnh, video các loại PTGT đường bộ, đường hàng không, đường thủy, đường sắt 

- Trò chuyện, xem video cung cấp cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: Cởi, cất giày, dép, cất 

lấy cốc, đi lên xuống cầu thang… 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc nhở phụ huynh mang trang phục quần áo 

cho con phù hợp thời tiết (sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ ). 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Vận động phụ huynh  cho trẻ đi học đều đúng giờ để tham gia vào hoạt động thẻ dục sáng 

của trường, lớp. 

- Trò chuyện về mùa hè: thời tiết, trang phục, các đặc điểm nổi bật về mùa hè….Giáo dục trẻ 

mùa hè nắng nóng không được tự ý ra ngoài chơi, khi ra ngoài đường phải đội mũ, uống nhiều 

nước…. để đảm bảo sức khỏa…Trò chuyện lớp mẫu giáo bé, lớp trẻ sắp chuyển lên sau bao 

ngày học ở nhà trẻ, giởi thiệu tầng học ở trường, giới thiệu các cái mới ở lớp mẫu giáo so với 

nhà trẻ…. 

 



- Trò chuyện, xem video cung cấp cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: Tập rửa  tay, lau mặt, 

tập mặc cửi, gấp quần áo…. 

Thể dục sáng 

- Thể dục sáng với nhạc của nhà trường: 

+ Tay: Giơ tay lên cao, tay sang ngang 

+ Chân: Dậm chân tại chỗ 

+ Bụng: Tay chống hông quay người sang 2 bên 

+ Bật, nhảy tại chỗ 

+ Tập với bài dân vũ rửa tay. 

- Thể dục sáng với nhạc của nhà trường: 

Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy. 

Tay: Giơ tay lên cao, tay sang ngang. 

Lưng bụng: Cúi người về phía trước, quay người sang 2 bên. 

Chân: Dậm chân tại chỗ, Co duỗi chân. 

Tập với bài dân vũ rửa tay. 

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động tạo 

hình 

TẠO HÌNH: Tô 

màu ô tô. 

( Vở bé tập tạo 

hình) 

Vận động 

PTVĐ: - BTPTC: 

tập với vòng. 

-VĐCB: Bật qua 

suối nhỏ, Ném 

qua dây. 

-TCVĐ: Nhảy lò 

cò. 

TẠO HÌNH: Vẽ 

mưa 

( Vở Bé tập tạo 

hình) 

Vận động 

PTVĐ: -BTPTC: 

Tập với bóng. 

-VĐCB: Bước lên 

xuống bậc cao 

15cm.    

- TCVĐ: Gà trong 

vườn rau. 

Hoạt động tạo 

hình 

TẠOHÌNH: Vẽ 

mặt trời và hoa 

(MT42) 

 

T3 

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Ô tô tải- ô 

tô Khách 

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN:  Máy bay 

- Tàu Hỏa 

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Đèn giao 

thông 

(MT28) 

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Nước lọc 

- nước chanh 

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Ông mặt 

trời và mùa hè của 

bé 

T4 

Làm quen văn học 

PTNN: Thơ: Xe 

chữa cháy. 

Làm quen văn học 

PTNN: Thơ: Con 

tàu. 

Làm quen văn học Làm quen văn học 

PTNN: Thơ: Đi 

chơi phố. 

Làm quen văn học 

PTNN:Thơ: Bóng 

mây 



(MT35) PTNN: Truyện: 

Câu chuyện về 

chú xe ủi. 

(MT27) 

T5 

Hoạt động nhận 

biết 

HĐVĐV: Xếp ô 

tô con - ô tô tải 

Hoạt động nhận 

biết 

NBPB: Nhận biết, 

phân biệt đèn 

xanh ,đỏ, vàng 

Hoạt động nhận 

biết 

HĐVĐV: Xếp 

tường rào cho 

công viên nước 

Hoạt động nhận 

biết 

NBPB: Nhận biết, 

phân biệt trên 

dưới 

Hoạt động nhận 

biết 

NBPB: Phía 

trước- phía sau 

T6 

Âm nhạc 

GDAN: DH: Em 

tập lái ô tô 

NH: Từ một ngã 

tư đường phố 

Âm nhạc 

GDAN: DH: 

Đường em đi 

NH: Đi đường em 

nhớ. 

(MT41) 

Âm nhạc 

GDAN: Em đi 

qua ngã tư đường 

phố 

TC: Chiếc hộp kỳ 

diệu 

Âm nhạc 

GDAN: Cho tôi đi 

làm mưa với 

NH: Giọt mưa và 

em bé. 

Âm nhạc 

GDAN: DH: Mùa 

hè đến. 

- TC: Chiếc hộp 

kỳ diệu. 

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm:  

+ T1: Góc bế em: Luyện  kỹ năng xúc cho em ăn, lau miệng cho em, bế em, ru em ngủ, dạy 

trẻ kỹ năng thực hành cuộc sống với bát đĩa thìa… 

+ T2: HĐVĐV: Luyện  kỹ năng xếp chồng, xếp cách ( xếp hàng rào); xếp tàu thủy thuyền 

buồm, xếp ô tô con, ô tô tải, xếp hàng rao cho công viên nước… 

+ T3: Góc vận động: chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo các con 

vật, chồng tháp…, ôn luyên các bài tập đã học.  

+ T4: Góc nghệ thuật, kể chuyện: Cầm bút di màu tranh hoa, các loại PTGT, di màu đèn tín 

hiệu…, dán ô tô, dán dây hình tròn… xem tranh sách trong góc văn học… 

* Các góc khác: 

-Góc vận động:   

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi xúc 

bóng 

- Góc xếp hình: Luyện cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách… 

- Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, chơi 

với đồ chơi nấu ăn 

- Góc tạo hình:  

 



- Tập di màu    

- Di mầu các loại PTGT, đèn tín hiệu...  

- Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, rèn luyện kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn cong, ấn dẹt…                                                 

- Góc sách :  

+ Xem truyện tranh, truyện, thơ học trong tháng… 

+ Xem tranh, ảnh video về  các loại PTGT: đặc điểm, nơi hoạt động, cách sử dụng… 

+ Trẻ có kỹ năng lật mở  trang sách 

*Góc trọng tâm:  

+ T1: Góc bế em: Rèn kỹ năng xúc cho em ăn, lau miệng cho em, bế em, ru em ngủ, dạy trẻ 

kỹ năng thực hành cuộc sống với bát đĩa thìa… 

+ T2: HĐVĐV: rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cách ( xếp hàng rào); xâu hoa , lá các màu; kỹ 

năng bày biện hoa quả giống cô… 

* Các góc khác: 

- Góc vận động:   

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi xúc 

bóng 

- Góc xếp hình : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách… 

- Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, chơi 

với đồ chơi nấu ăn 

- Góc tạo hình :  

+ Tập di màu    

+ Di mầu các loại hoa mùa xuân, tranh ảnh về tết, mâm ngũ ngày tết...  

+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn cong… 

- Góc sách :  

+ Xem truyện tranh, truyện, thơ học trong tháng… 

+ Ôn luyện kỹ năng lật mở  trang sách. 

(MT34) 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Quan sát: Xe máy  

- TCVĐ: Gieo hạt. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Thú nhún.  

- TCVĐ: Lộn cầu vồng,  

- Chơi tự do. 

 



*Quan sát: Tàu hỏa. 

- TCVĐ: Bóng tròn to. 

- Chơi tự do. 

*Quan sát:  Máy bay. 

- TCVĐ: Năm con cua đá. 

- Chơi tự do. 

*Quan sát: Nhà bóng.  

- TCVĐ: Bắt bướm. 

- Chơi tự do. 

*Quan sát: Đu quay.  

- TCVĐ: Giấu tay. 

- Chơi tự do. 

* Tắm nắng, dạo chơi quanh sân trường. 

* Quan sát: Vườn hoa 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

- Chơi tự do. 

 * Quan sát: Cầu trượt 

- TCVĐ: Con thỏ 

- Chơi tự do. 

 * Quan sát: Ô tô khách 

- TCVĐ: Nu na nu nống 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Cần cẩu 

- TCVĐ: Chi chi chành chành. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Trời mưa. 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.  

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Cây sấu 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Cây bằng lăng 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng. 



- Chơi tự do. 

* Quan sát: Bầu trời 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Tranh xe đạp. 

- TCVĐ:Bóng tròn to 

- Chơi tự do. 

* Quan sát:  Nhà xe 

- TCVĐ:  Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự do. 

* Nội dung choi tự do: 

+ Chơi với cát, sỏi, lá cây 

+ Chơi với đồ chơi tự tạo do cô chuẩn bị 

+ Chơi đồ chơi có sẵn ngoài sân trường. 

* Quan sát: Vườn hoa. 

- TCVĐ: Ô tô vào bến. 

- Chơi tự do. 

 * Quan sát: Con cua. 

- TCVĐ: Con cua bò ngang. 

- Chơi tự do. 

* Thí nghiệm: Hoa nở trong nước. 

- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

- Chơi tự do. 

* Quan sát: Thời tiết. 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, 

- Chơi tự do. 

 * Quan sát:  Cây hoa hồng. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ. 

- Chơi tự do. 

*Quan sát: Vườn rau cải. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng. 

  - Chơi tự do. 

* Quan sát: Thời tiết. 



- TCVĐ: Bóng tròn to. 

- Chơi tự do. 

 * Quan sát: Tranh ảnh về gia đình bé. 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự do. 

* Tham quan nhà bảo vệ. 

- TCVĐ: Ô tô vào bến,  

- Chơi tự do. 

* Giao lưu với lớp D1 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Rèn kỹ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

Động viên trẻ ngủ đủ giấc, ngủ ngoan 

Nghe bài hát ru con 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

PTVĐ: - BTPTC: Tập với vòng. 

-VĐCB: Trườn qua vật cản. 

-TCVĐ: Ô tô vào bến 

* NBTN: Ô tô tải 

* PTNN: Truyện: Bé Mai đi công viên. 

NBPB: Trên – dưới 

* Rèn kỹ năng tự phục vụ: Luyện trẻ bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp. 

 kỹ năng đi lên cầu thang, tự cởi cất dép... 

*Tạo hình: Vẽ bánh xe. 

* PTVĐ: BTPTC: Đu quay. 

VĐCB: Tung - bắt bóng cùng cô. 

TCVĐ: Bóng tròn to.*  

*NBTN: Tàu thủy 

* HĐVĐV: Xếp nhà để xe. 

* Xem phim hoạt hình: Dạy trẻ các kỹ năng trong cuộc sống 

* GDAN: VĐTN: Đi một hai 

NH: Đoàn tàu nhoe xíu 

PTVĐ: - BTPTC: Ồ sao bé không lắc. 

- VĐCB: Bật qua xuối nhỏ 

- TCVĐ: Hái quả. 

 



*PTNN:Truyện: Chuyến du lịch cuả chú Gà trống Choai. 

NBPB: Ở trong - Ở ngoài 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn. 

* Di màu: Ô tô buýt 

PTVĐ: - BTPTC: tập với vòng. 

-VĐCB: Bật cao 

-TCVĐ: Ô tô vào bến. 

* Đọc thơ: Xe đạp. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn. 

* Rèn kỹ năng tự phục vụ: Luyện trẻ bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp.  

 * Dạy Hát: Đèn xanh đèn đỏ.  

Nghe hát:  Đi xe đạp. 

* PTVĐ: - BTPTC: Ồ sao bé không lắc. 

- VĐCB: Bật chụm tách chân qua 5 ô. 

- TCVĐ: Hái quả.* Rèn kỹ năng tự phục vụ : Tập rót nước, cầm cốc. Quét rác... 

* Đọc thơ:Hoa kết trái. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn. 

* Di màu: Các loại hoa mùa xuân. 

*PTVĐ: - BTPTC: Ồ sao bé không lắc. 

- VĐCB: trườn chui qua cổng. 

- TCVĐ: Hái quả  

* Đọc thơ: Hoa nở, chúc tết, hoa đào hoa mai... 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn. 

* Nghe cô kể truyện: Cây táo. 

* HĐVDV: Xếp hàng rào cho vườn hoa. 

Chủ đề - Sự kiện  
Ô tô tải- ô tô 

Khách  
Đèn giao thông  

Tàu Hỏa- Máy 

Bay  

Nước rất cần cho 

bé  

Ông mặt trời và 

mùa hè của bé  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

- Rà soát lại đồ dùng, đồ chơi, các trang thiết bị để chuẩn bị tổng kết cuối năm. 

- Chuẩn bị công tác tổng kết năm học 

- Đánh giá MT(7), MT(23), MT(27), MT(28), MT(35), MT(37), MT(41) 



  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

* Ngày 25/05/2020 : HP đã duyệt 

  

  

  
 

 


